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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 

AUC : Area under the curve (Diện tích  ưới đường cong) 

BP : British Pharmacopoeia (Dược điển Anh) 

Cmax : Maximum concentration (Nồng độ thuốc tối đa)  

Na2EDTA : Dinatri edetat 

FDA : Food and Drug Administration ( ơ quan quản lý thuốc – thực phẩm) 

HPLC : High performance liquid chromatography  

(Sắc ký lỏng hiệu năng cao) 

HPMC : Hydroxypropyl methyl cellulose 

HQC : High quality control sample (Mẫu kiểm chứng nồng độ cao) 

KTTP : Kích thước tiểu phân 

L.A.F : Laminnar flow  B n th i khí  ô khuẩn  

LLOQ : Lower limit of quantification (Giới hạn định lượng  ưới) 

LQC : Low quality control sample (Mẫu kiểm chứng nồng độ thấp) 

MQC 

MRT 

PDI 

: 

: 

Middle quality control sample (Mẫu kiểm chứng nồng độ trung  ình) 

Mean residence time (Thời gian lưu thuốc trung  ình  

Poly dispersity index ( h  số đa phân tán) 

PEG : Polyoxyethylen glycol 

PLGA : Poly(lactic-co-glycolic acid) 

PVA : Alcol polyvinic 

PVP 

Px 

: 

: 

Polyvinyl pyrolidon K.30 

Piroxicam 

RSD : Relative standard deviation (Độ lệch chuẩn tương đối) 

SD  : Standard deviation (Độ lệch chuẩn) 

SEM : Scanning electron microscope (Kính hiển  i điện tử quét) 

USP : The United States Pharmacopoeia (Dược điển Mỹ) 

Tmax : Maximum time (Thời gian đạt nồng độ thuốc tối đa) 

TEM 

  

 : Transmission electron microscope (Kính hiển  i điện tử truyền qua) 
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